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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 329/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 60/TTr-CP ngày 19/02/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 25 công dân hiện đang cư trú tại 

Hà Lan (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Võ Thị Ánh Xuân 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN 

 ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 329/QĐ-CTN ngày 12 tháng 4 năm 2024  

của Chủ tịch nước) 
 

 

1. Nguyễn Bình Dương, sinh ngày 28/11/1995 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 27, quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 204 
ngày 17/12/1995 
Hiện trú tại: Palingweg 34, 1317 PH Almere, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N2055303 cấp ngày 22/10/2020 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 35A8, đường Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

2. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 08/8/1992 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Lư, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Hiện trú tại: Kloosterlaan 50, 4871 TK Etten - Leur, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N2090797 cấp ngày 21/7/2020 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm An Hồ, xã An Lư, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Trịnh Đăng Trường, sinh ngày 07/6/1992 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Lange Beestenmarkt 98A, 2512 EH Den Haag, 
Hà Lan 
Hộ chiếu số: B8494415 cấp ngày 23/9/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 115/1/31 Nguyên Hồng, 
Phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam 
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4.  Lê Thiện Minh Trang, sinh ngày 01/5/1988 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Jagersmast 9, 2586 KR Den Haag, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C4248177 cấp ngày 19/12/2017 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 26/74E Công chúa 
Ngọc Hân, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

5.  Trần Xuân Lập, sinh ngày 08/02/1995 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phú, thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện trú tại: Reigerbos 18, 6852 LR Huissen, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N2055167 cấp ngày 31/5/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 142/31 Nguyễn Kim, 
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

6.  Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 17/5/1994 tại Đắk Lắk 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Từ An, 
thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, Giấy khai sinh số 168 
ngày 30/6/1994 
Hiện trú tại: Broedplaats 53, 7332 CJ Apeldoorn, Hà Lan 
Hộ chiếu số: B9507133 cấp ngày 14/8/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 111C Lê Văn Thuyết, 
phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Phan Thị Hồng Kim Ngân, sinh ngày 06/6/1976 tại Tiền Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Bình Phục Nhứt, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Giấy khai sinh số 1149 
ngày 18/7/1981 
Hiện trú tại: Haverstraat 2, 7921 CL Zuidwolde Drenthe, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N2055354 cấp ngày 09/10/2020 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 7/13 Nguyễn Văn Quỳ, 
phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
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8.  Lê Thị Đài Trang, sinh 28/9/1978 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vạn Phước, 
huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 196 
ngày 20/12/1981 
Hiện trú tại: Damastberg 83, 4708 DB Roosendaal, Hà Lan 
Hộ chiếu số: B8248595 cấp ngày 09/8/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 
 

9.  Hoàng Việt, sinh 01/3/1991 tại Liên Bang Nga  
Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Liên 
Bang Nga  
Hiện trú tại: Lumeijstraat 24-3, 1056 VX Amsterdam, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N2041806 cấp ngày 28/02/2019 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 84F cư xá Cửu Long, 
Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 
 

10. Đào Tường Vy, sinh ngày 11/02/1998 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Trần 
Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Giấy 
khai sinh số 78 ngày 04/6/2003 
Hiện trú tại: Korhoenstraat 67, 5022 BE Tilburg, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1755449 cấp ngày 16/3/2017 tại Đại sứ quán Việt 
Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 26/74E Công chúa Ngọc Hân, 
Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

11. Vũ Thị Ngọc Anh, sinh ngày 08/11/1993 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 1725 ngày 
30/12/1993 
Hiện trú tại: Het Laagt 228, 1025 GM Amsterdam, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C5853888 cấp ngày 08/8/2018 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 124, đường 79, 
phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh  

Giới tính: Nữ 
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12. Hồ Chân Triều Vỹ, sinh ngày 13/3/1998 tại Quảng Nam 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Giấy khai sinh số 07 
ngày 28/01/1999 
Hiện trú tại: Duinluststraat 11, 1024 VH Amsterdam, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1622683 cấp ngày 28/6/2013 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P910, Nơ 1B Bán đảo Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

13. Phạm Thụy Đan Thùy, sinh ngày 11/4/1976 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 160 
ngày 25/7/2003 
Hiện trú tại: Balijeweg 30, 6874 AJ Wolfheze, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1825626 cấp ngày 19/10/2017 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 53/14 Lý Thánh Tôn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 

14. Chiêm Đắc Chí, sinh ngày 26/5/1998 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh.  
Hiện trú tại: Schotelplein 15, 5014 RE Tilburg, Hà Lan 
Hộ chiếu số: B7487351 cấp ngày 17/12/2012 tại Cục Quản 
lý xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 13, chợ Bình Đông, 
Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

15. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 21/6/1967 tại Bắc Giang 
Nơi đăng kí khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
Hiện trú tại: Schleidenstraat 160, 6461 JS Kerkrade, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1904966 cấp ngày 22/10/2018 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 18 Thánh Thiên, phường 
Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Giới tính: Nữ 
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16. Bùi Phương Hoài, sinh ngày 15/02/1983 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Gia Viên, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 187 
ngày 22/02/1983 
Hiện trú tại: Schouwmeester 69, 1689 WT Zwaag, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C6698405 cấp ngày 01/02/2019 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 5/148 Lê Lợi, phường Gia 
Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

17. Trần Thị Mỹ Thiện, sinh ngày 20/8/1979 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Cam Linh, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 990 
ngày 21/11/1979 
Hiện trú tại: Noordzeestraat 8, 8226 AN Lelystad, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1622719 cấp ngày 18/11/2013 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 84/9 Phan Bội Châu, 
phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  
 

Giới tính: Nữ 

18. Nguyễn Thị Minh Yến, sinh ngày 02/4/1984 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Cam Hải Tây, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 47 
ngày 13/4/2011 
Hiện trú tại: Jan Asselijnstraat 47, 7545 JE Enschede, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N2208081 cấp ngày 15/9/2020 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ dân phố Bãi Giếng 1, 
thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 
 

19. Vũ Thị Kiều Trinh, sinh ngày 28/8/1987 tại Đồng Nai 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Giấy khai sinh số 1489 ngày 
02/10/1988 
Hiện trú tại: Nedersticht 36, 1083 XD Amsterdam, Hà Lan 

Giới tính: Nữ 
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Hộ chiếu số: Q00033301 cấp ngày 30/11/2022 tại Tổng lãnh 
sự quán Việt Nam tại Frankfurt 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2389 Phương Lâm 3, xã 
Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
 

20. Phan Phát Tường, sinh ngày 15/8/1998 tại Cà Mau 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Đốc, 
huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Giấy khai sinh số 1173 
ngày 12/10/2004 
Hiện trú tại: De Graaffstraat 5, 4461 WN Goes, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1713728 cấp ngày 18/3/2015 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Sông Đốc, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
 

Giới tính: Nam 
 

21. Nguyễn Trường Nhật Lệ, sinh ngày 22/6/1984 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 
902 ngày 28/6/1984 
Hiện trú tại: Nassaustraat 303, 5046 NV Tilburg, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1554703 cấp ngày 02/01/2014 tại Đại sứ 
quán Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Trung, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 
 

22. Trần Minh Hoàng Long, sinh ngày 24/11/1995 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Phước Tỉnh, 
huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Giấy khai sinh số 
774 ngày 19/12/1995 
Hiện trú tại: De Gaard 74, 6654 BP Afferden GLD, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1554618 cấp ngày 07/8/2014 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 1/6 ấp Phước Lâm, xã 
Phước Tỉnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giới tính: Nam 
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23. Trần Thị Xuân Xinh, sinh ngày 01/01/1972 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, Giấy khai sinh số 146 
ngày 05/6/2000 
Hiện trú tại: Cort van der Linderstra 199, 4463 VH Goes, Hà Lan 
Hộ chiếu số: N1904751 cấp ngày 26/4/2018 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 5, khóm Phan Bội Châu, 
thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 
 

24. Nguyễn Khưu Quốc Nhã, sinh ngày 18/02/1990 tại Tây Ninh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Gò Dầu, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Giấy khai sinh số 2551 ngày 
23/7/2021 
Hiện trú tại: Texelstraat 26, 1339 TL Almere, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C3904381 cấp ngày 13/9/2017 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 2/112 Nội Ô A, thị trấn 
Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
 

Giới tính: Nam 
 

25. Đặng Thanh Huy, sinh ngày 27/12/1975 tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hiền 
Vương (cũ), Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai 
sinh số 183A ngày 01/3/1976 
Hiện trú tại: Hondsrafstraat 14, 1441 PD Pumerend, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C2822216 cấp ngày 14/02/2017 tại Cục quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 77/7 Huỳnh Tịnh Của, 
Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giới tính: Nam 
 

 
  

 


